
 

Chủ đề lớn 1: TRƯỜNG MẦM NON (3 tuần- từ ngày 09/09 - 27/09/2024) 

           TDBS: HH: Thổi nơ -Tập kết hợp lời ca của bài hát: “Trường chúng cháu là trường mầm non”. 

Các động tác: T: Sang ngang gập vai   L: Quay người 2 bên      C: Bước chân khụyu gối     B: Bật chụm tách 

 

Thứ 
Tuần 1 (Từ 09/9 -13/9/2024) 

Lớp mẫu giáo của bé  

Tuần 2 (16/09 - 20/09/2024) 

Tết trung thu 

Tuần 3 (từ 23/9 - 27/09/2024) 

Trường mầm non của bé 

Hai 

 - LVPTTC (MT 2) 

TD: Đi bằng mép ngoài bàn chân; 

Đi khụy gối 

- LVPTTC (MT 2) 

TD: Đi nối bàn chân tiến, lùi. TC: Kéo 

co  

- LVPTTC (MT 2) 

TD: Đi trên dây đặt sát mặt sàn 

TC: Ném bóng vào rổ  

Ba 

 

 - LVPTNT (MT34)  

Ôn nhóm có số lượng là 4, trong 

phạm vi 4. 

 - LVPTNT (MT34) 

Tạo nhóm có số lượng là 5. Đếm đến 5 

 

- LVPTNT (MT34-36)  

Tách gộp nhóm có số lượng là 5 ra làm 2 

phần 

Tư 

 - LVPTNT (MT25-26-47-48): 

MTXQ: Trò chuyện về lớp mẫu 

giáo  của bé 

- LVPTNT (MT25-26-51): MTXQ: Trò 

chuyện về tết Trung thu 

 - LVPTNT (MT25-26-47-48) 

MTXQ: Trò chuyện về trường MN của 

bé  

Năm 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVH: Thơ Tình bạn (Steam-5E) 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Vẽ chân dung cô giáo 

(Mẫu) 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVH: Thơ: Lồng đèn 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Tạo hình bánh trung thu (Đề 

tài) (Steam-IDP) 

 - LPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện Gà tơ đi học 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Vẽ trường mầm non của bé 

(Đề tài) 

Sáu 

 - LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: o-ô-ơ  

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Ngày vui của bé 

Nghe: Bàn tay cô giáo 

TC: Bao nhiêu bạn hát  

- LVPTNN (MT 72)  

LQCC: Trò chơi với nhóm chữ o,ô,ơ. 

- LVPTTM (MT 99-100-101)  

GDÂN: Hát VĐ: Đêm trung thu 

Nghe: Gọi Trăng là gì 

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

 

 - LVPTNN (MT 72-73)  

LQCC:  Tập tô chữ cái o,ô,ơ 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) GDÂN: 

Hát VĐ: Trường cháu đây là trường 

mầm non 

Nghe: Mẹ của em ở trường 

TC: Đoán tên bạn hát. 
 

Kí duyệt của BGH. 

                                                                                                                                       Hùng An, ngày …….tháng……năm... 

                                                                                                                                          Người thực hiện 

   

 

Bùi Thị Hiền                                                                                                                             Phạm Thị Dinh       Lê Thị Hằng. 

 



Chủ đề lớn 2: BẢN THÂN (4 tuần) (Từ ngày 30/09 - 25/10/2024) 

TDBS: HH: Ngửi hoa - Tập kết hợp với lời ca bài: “Thật đáng yêu”. 

Các động tác: T: Sang ngang gập vai        L: Quay người 2 bên      C: Bước chân khụyu gối      B: Bật chụm tách 

Thứ 
Tuần 1 (30/09 -04/10/2024 

(Tôi là ai) 

Tuần2 (07/10 -11/10/2024) 

( Cơ thể tôi) 

Tuần3 (14/10 - 18/10/2024  
Tôi cần gì để lớn và khỏe mạnh 

Tuần 4 (21/10 - 25/10/2024 
Tôi cần gì để lớn và khỏe mạnh 

Hai 

- LVPTTC (MT 7) 

TD: Bật chụm tách chân qua 

7 ô 

TC: Ai ném xa hơn  

- LVPTTC (MT 7) 

TD:  Bật -nhảy từ độ cao 40-

45 cm 

TC: Ném bóng vào rổ 

- LVPTTC (MT 7) 

TD: Bật liên tục vào vòng 

TC: Lăn bóng cho nhau 

 

- LVPTTC (MT 7) 

TD: Bật nhảy bằng cả 2 chân 

liên tục về phía trước ( Nhảy 

bao bố) 

TC: Chuyền bóng qua đầu 

Ba 

 LVPTNT (MT39): Nhận 

biết, phân biệt khối cầu, 

khối trụ khối vuông-khối 

chữ nhật 

LVPTNT (MT34) 

LQVT: Nhận biết số thứ tự 

trong phạm vi 5 

 

- LVPTNT (MT41)  

LQVT: Xác định phía phải, phía 

trái của đối tượng có sự định 

hướng 

- LVPTNT (MT41)  

Xác định vị trí trên-dưới, trước- 

sau của đồ vật có sự định 

hướng 

Tư 

 - LVPTNT (MT25-26- 45): 

MTXQ: Trò chuyện về bản 

thân bé  

- LVPTNT (MT25-26- 45): 

MTXQ: Phân biệt các giác 

quan trên cơ thể bé 

LVPTNT (MT25-26) 

MTXQ: Phân biệt bốn nhóm 

thực phẩm hàng ngày 

- LVPTNT (MT25-26 ): 

MTXQ: Trò chuyện  bé cần gì 

để lớn và khỏe mạnh 

Năm - LVPTNN (MT 61)  

 LQVH: Thơ: Chiếc bóng 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Tự họa bản thân 

(Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

 LQVH: Truyện tay phải tay 

trái 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Nặn búp bê trai 

hoặc búp bê gái ( đề tài) 

- LVPTNN (MT 61) 

LQVVH(Thơ): Xòe tay 

- LVPTTM (MT105-106) 

TH: In hình bàn tay và trang trí 

theo ý thích (Đề tài)    

 

- LVPTNN (MT 62)  

 LQVH: Truyện đôi tai xấu xí 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Vẽ áo sơ mi (đề tài) 

Sáu 

 - LVPTNN (MT 72 )  

 LQCC: a-ă-â  

- LVPTTM (MT 99-100-

101)  

GDÂN: Hát-VĐ:  Em thêm 

một 

Nghe: Trống cơm 

TC: Tai ai tinh 

 - LVPTNN (MT 72 )  

 LQCC:  Trò chơi với chữ a-ă-

â  

- LVPTTM (MT 99-100-101)  

GDÂN: Hát VĐ: Đường và 

chân 

Nghe: Bàn tay mẹ 

TC: Ai nhanh nhất 

- LVPTNN (MT 72-73)  

LQCC: Tập tô: a,ă â  

 

LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Mời bạn ăn 

Nghe: Khúc hát ru người mẹ trẻ 

TC: Ai đoán giỏi 

 - LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC:  Tập tô a-ă-â  

 

- LVPTTM (MT 99-100-101)  

GDÂN: Tổng hợp cuối chủ đề 

 

Tuần ôn sau chủ đề: Từ ngày 28/10 - 01/11/2024 
  

 

 

 

 



 

                           Chủ đề lớn 3: GIA ĐÌNH (4 tuần) (Từ ngày 04/11- 29/11/2024) 

TDBS: HH: Thổi bong bóng xà phòng - Tập kết hợp lời ca của bài “Cả nhà thương nhau” 

Các động tác:  T: Ra trước gập ngực             - B: Cúi người      - C: Bước chân khụyu gối     - B: Bật tại chỗ 

 

Thứ 

Tuần 1 (04/11 - 08/11/2024) 

( Gia đình tôi) 

Tuần 2 (11/11 - 15/11/2024) 

( Gia đình sống chung một 

mái nhà) 

Tuần 3 (18/11 - 22/11/2024) 

Nhu cầu gia đình 

Tuần 4 (25/11 - 29/11/2024) 

Nhu cầu gia đình 

Hai 

  - LVPTTC (MT 5) 

TD:  Ném xa bằng  một tay 

TC: Cáo và Thỏ  

 - LVPTTC (MT 7) 

TD:  Bật xa tối thiểu 50cm 

TC: Chuyền  bóng 

 - LVPTTC (MT 5) 

TD:  Ném trúng đích nằm 

ngang.(Xa  2,5m) 

TC: Ai nhanh nhất 

  - LVPTTC (MT 7) 

TD:  Bật qua vật cản (15-

20)cm 

TC: Lăn bóng cho nhau 

Ba 

LVPTNT (MT34) 

số 6 (T1) 

 LVPTNT (MT34-35) 

số 6 (T2) 

 LVPTNT (MT34-35-36) 

số 6 (T3) 

 

- LVPTNT (MT34)  

Số liền trước, liền sau của 5 

Tư 

 - LVPTNT (MT25-26-46): 

MTXQ: Gia đình bé 

 

  

- LVPTNT (MT25-26 ): 

MTXQ: Trò chuyện về ngôi 

nhà gia đình bé ở  

  

 - LVPTNT (MT25-26- 29): 

MTXQ:  Làm quen một số đồ 

dùng gia đình  

  

 - LVPTNT (MT25-26- 29): 

MTXQ: Phân loại đồ dùng 

trong gia đình theo công dụng 

chất liệu 

Năm 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện: Ba cô gái 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Vẽ người thân 

trong gia đình (Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVH: (Thơ) Vì con 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Cắt dán ngôi nhà 

(Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện “Ai đang 

khen nhiều hơn” 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Tạo hình lọ hoa  

( Đề tài) 

- LVPTNN (MT 61)  

LQVH: (Thơ) Làm anh 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Tạo hình cái cốc  

(Đề tài) 

Sáu 

 - LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: e-ê 

 

- LVPTTM (MT 99-100-

101) 

GDÂN: Hát múa: Múa cho 

mẹ xem 

Nghe: Chỉ có một trên đời 

TC: Đoán tên ai ra ngoài 

 - LVPTNN (MT 73)  

 LQCC: Tập tô e-ê 

 

- LVPTTM (MT 99-100-

101)) 

GDÂN: Hát VĐ: Cả nhà 

thương nhau 

Nghe: Tổ ấm gia đình 

TC: Tiếng hát ở đâu 

 - LVPTNN (MT 72)  

 LQCC:   u-ư 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Đồ dùng gia 

đình 

Nghe: Bàn tay mẹ 

TC:  Nghe tiếng hát tìm đồ 

vật 

 - LVPTNN (MT 73)  

 LQCC: Tập tô u-ư 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

 

GDÂN: Tiết tổng hợp cuối 

chủ đề 

 

 

 
 

 



 

Chủ đề lớn 4: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT (4 tuần) (Từ ngày 02/12 - 27/12/2024) 

TDBS: HH: Gà gáy - Tập kết hợp với lời ca của bài: “Đàn Gà con” 

Các động tác:  T: Ra trước gập ngực         - B: Cúi người      - C: Bước chân khụyu gối               - B: Bật tại chỗ 

 

 
 

 

Thứ 

Tuần 1 (02/12 - 06/12/2024) 

(Một số con vật nuôi trong 

GĐ) 

Tuần 2 (09/12 - 13/12/2024) 

( Một số con vật sống trong 

rừng) 

Tuần3 (16/12 -20/12/2024 ) 

( Một số con vật sống dưới 

nước) 

Tuần 4 (23/12 - 27/12/2024) 

( Côn trùng và chim) 

Hai 

- LVPTTC (MT4) 

TD: Chuyền, bắt bóng qua 

đầu, qua chân  

TC: Chạy tiếp cờ 

 - LVPTTC (MT 5) 

TD: Ném trúng đích thẳng 

đứng.(Xa 2m x cao 1,5m) 

TC: Bật nhảy bằng cả 2 chân  

 - LVPTTC (MT3) 

TD: Chạy thay đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh 

TC: Ném xa bằng 2  

 

- LVPTTC (MT 4) 

TD:  Ném và bắt bóng bằng 

hai tay từ khoảng cách xa 4m 
TC: Bật chụm tách 

Ba 

- LVPTNT (MT34)  

LQVT:   Số 7(T1) 

 

- LVPTNT (MT34-35)  

LQVT:  Số 7(T2) 

 

- LVPTNT (MT34-35-36)  

LQVT:   Số 7(T3) 

 

  - LVPTNT (MT34)  

Số liền trước, liền sau của 6 

Tư 

- LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Phân nhóm vật nuôi 

trong gia đình 

 - LVPTNT (MT25-26 ): 

MTXQ: Một số con vật sống 

trong rừng 

  

 - LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Một số con vật sống 

dưới nước  

 - LVPTNT (MT25-26 ): 

MTXQ: Một số loại côn trùng 

Năm 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVVH(Thơ)  Mèo đi câu cá 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Vẽ đàn vịt đang bơi 

(Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện Chú dê đen 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH:   Vẽ con thỏ (Đề tài 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVH: (Thơ) Nàng tiên ốc 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Cắt dán con cá (Đề 

tài) 

- LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Quả bầu tiên  

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: In đàn kiến bằng 

ngón tay (Đề tài) 

Sáu 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: i,t,c 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Gà trống 

mèo con và cún con 

TC: Ai nhanh nhất 

Nghe: Vật nuôi 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: TC chữ cái: i,t,c 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Chú voi con ở 

Bản Đôn. 

 Nghe: Cò lả 

TC: Thỏ nghe hát nhày vào 

chuồng 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô chữ: i,t,c 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Chú ếch con 

Nghe: Tôm, cá, cua, thi tài 

TC: Nghe nhạc đoán tên bài 

hát 

 - LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: Ôn chữ cái đã học 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Thực hiên tiết tổng 

hợp cuối chủ đề 



 

Chủ đề lớn 5: THẾ GIỚI THỰC VẬT XUNG QUANH BÉ (4 Tuần) (Từ ngày 30/12/2024 - 24/01/2025) 

TDBS: HH: Ngửi hoa -Tập kết hợp với lời ca của bài: “Em yêu cây xanh” 

Các động tác:  T: Đưa trước lên cao         - B: Quay người          - C: Khụyu gối         - B: Bật chụm tách 

 

Thứ 

Tuần1 (30/12/2024 - 

03/01/2025) 

(Một số loại hoa, quả) 

Tuần2 (06/01 - 10/01/2025) 

( Một số loại rau, củ) 

Tuần3 (13/01 - 17/01/2025) 

(Cây xanh và MT sống) 

Tuần 4 (20/01 - 24/01/2025) 

     (Tết và mùa xuân) 

Hai 

 - LVPTTC (MT 2) 

TD: Đi bước dồn trước-dồn 

ngang trên ghế TD. 

TC: Kéo co 

 - LVPTTC (MT 9) 

TD: Bò chui qua ống dài 

TC:  Ai bật xa hơn  

 

- LVPTTC (MT 2) 

TD: Đi trên ván kê dốc dài 2m 

x 0,3m một đầu kê cao 0,3m 

TC: Ném bóng vào rổ  

- LVPTTC (MT 2) 

TD: Đi bước chéo sang ngang 

TC: Chuyền bóng qua phải 

Ba 
- LVPTNT (MT34)  

LQVT: Số 8 (T1) 

- LVPTNT (MT34-35)  

LQVT: Số 8 (T2) 

- LVPTNT (MT34-35-36)  

LQVT:  Số  8 (T3) 

Số liền trước, liền sau của 7 

Tư 

- LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Phân biệt một số loại 

hoa theo hai dấu hiệu 

 - LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Phân biệt rau ăn lá, 

rau ăn quả, rau ăn củ 

- LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Cây xanh và môi 

trường sống 

 - LVPTNT (MT25-26 ): 

MTXQ: Tết và mùa xuân 

 

Năm - LVPTNN (MT 61)  

LQVVH(Thơ)  Hoa cúc vàng 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Vẽ vườn hoa (Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện Cây rau của 

Thỏ Út  

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH:   Nặn một số loại rau ăn 

quả, rau ăn củ (Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVVH(Thơ)  Cây dừa 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: In hình lá cây (Đề 

tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện sự tích bánh 

chưng bánh dày 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH:  Xé dán cây hoa ngày tết 

( Đề tài) 

Sáu - LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: b,d,đ 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Ra chơi vườn 

hoa 

Nghe hát: Hoa trong vườn 

TC: Nghe nhạc đoán tên bài hát 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô chữ cái: b,d,đ 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Lá xanh 

Nghe hát: Quả 

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: n,m 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Em yêu cây 

xanh 

Nghe hát: Cây trúc xinh 

TC: Tai ai tinh 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô chữ cái:n,m 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Thực hiện tiết tổng 

hợp cuối chủ  đề 

 

Tuần ôn sau chủ đề: Từ ngày 03/02 - 07/02/2025 
 

 

 



 

Chủ đề lớn 6: GIAO THÔNG (4 Tuần- Từ ngày: 10/02 - 07/03/2025) 

TDBS:  HH: Còi tàu - Tập kết hợp với lời ca của bài: “Em đi qua ngã tư đường phố” 

Các động tác:  T: Đưa trước lên cao        - B: Quay người            - C: Khụyu gối               - B: Bật tách chụm 

 

Thứ 
Tuần 1(10/02 – 14/02/2025) 

(Các PTGT) 

Tuần 2 (17/02 – 21/02/2025) 

(Các PTGT) 

Tuần 2 (24/02 - 28/02/2025) 

(Luật giao thông) 

Tuần 3 (03/03 - 07/03/2025) 

(Luật giao thông) 

Hai 

 - LVPTTC (MT 3) 

 TD: Chạy 18 mét liên tục trong 

vòng 5 giây - 7 giây 

TC: Ném bóng vào rổ 

 

 - LVPTTC (MT 3) 

TD:  Chạy 150 mét không hạn 

chế thời gian. 

TC: Ai ném xa hơn 

 

- LVPTTC (MT 11) 

 TD: Trèo lên xuống  7 gióng 

thang 

TC: Kéo co. 

- LVPTTC (MT 3) 

TD:  Chạy và vượt qua 

chướng ngại vật cao 10-15cm, 

cách nhau 2m. 

TC: Nu na nu nống. 

Ba 
- LVPTNT (MT34)  

LQVT: Số 9 (T1) 

- LVPTNT (MT34-35)  

LQVT: Số 9 (T2) 

- LVPTNT (MT34-35-36)  

LQVT:  Số  9 (T3) 

Số liền trước, liền sau của 8 

Tư 

- LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Tìm hiểu một số PTGT. 

- LVPTNT (MT25-26-29 ): 

MTXQ: Phân loại một số 

PTGT qua đặc điểm lợi ích-

nơi hoạt động. 

- LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Một số luật giao 

thông phổ biến. 

 - LVPTNT (MT25-26-29): 

MTXQ: Làm quen với một số 

biển báo giao thông. 

 

Năm - LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện: Xe Lu và xe Ca. 

- Vẽ máy bay (Đề tài)) 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVVH (Thơ):  Chiếc cầu 

mới 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH:  Cắt dán thuyền trên biển 

(Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVH: Truyện Qua đường 

 

 - LVPTTM (MT105-106) 

 TH:   Nặn cột đèn giao thông 

( Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVVH (Thơ):  Giúp bà  

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH:   Tạo hình một số biển 

báo giao thông (Đề tài) 

Sáu - LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: l,h,k 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Em đi chơi thuyền 

Nghe: Bác đưa thư vui tính  

TC: Ai nhanh nhất 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: TC với nhóm chữ: 

l,h,k  

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Bạn ơi có biết 

Nghe: Anh phi công  ơi  

TC: Đoán tên bài hát qua hình 

ảnh 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô: l,h,k 

 

- LVPTTM (MT  99-100-101) 

GDÂN: Em đi qua ngà tư 

đường phố 

Nghe: Đèn xanh đèn đỏ 

TC: Nghe tiếng hát tìm đồ vật 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Ôn các nhóm chữ cái 

đã học. 

 

- LVPTTM (MT99-100-101) 

Thực hiện tiết tổng hợp cuối 

chủ đề. 

 
 

 

 



 

Chủ đề lớn 7: NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (3 Tuần-Từ ngày 10/03 - 28/03/2025) 

TDBS:  HH: Thổi bong bóng xà phòng. - Tập kết hợp với lời ca của bài: “Cho tôi đi làm mưa với.” 

Các động tác:  T: Đưa trước lên cao        - B: Cúi gập người            - C: Bước chân- Khụyu gối               - B: Bật tiến- lùi. 

 

 

 

 

  

 

Thứ 
Tuần 1 (10/03 - 14/03/2025) 

(Nước) 

Tuần 2 (17/03 - 21/03/2025) 

(Các hiện tượng tự nhiên) 

Tuần 3 (24/03 - 28/03/2025) 

(Các hiện tượng tự nhiên) 

Hai 

- LVPTTC (MT 9) 

TD: Bò bằng bàn tay, bàn chân 4-5m 

TC: Ai chạy nhanh hơn  

- LVPTTC (MT 9) 

 TD: Bò dích dắc qua 7 điểm 

 TC: Chạy nhấc cao đùi  

 - LVPTTC (MT 10) 

TD: Trườn kết hợp trèo qua ghế TD 

TC: Chuyền bóng sang trái  

Ba 

- LVPTNT (MT 37)  

LQVT:  So sánh, phát hiện quy tắc sắp 

xếp và sắp xếp theo quy tắc 

- LVPTNT (MT 38)  

LQVT:  Đo dung tích của 1bình bằng 

các đơn vị đo khác nhau 

- LVPTNT (MT43)  

LQVT: Phân biệt ngày hôm qua-hôm 

nay-ngày mai 

Tư 

- LVPTNT (MT25-26-27)  

KPKH:  Sự kỳ diệu của nước 

- LVPTNT (MT25-26):  

MTXQ: Trò chuyện về các mùa trong 

năm 

- LVPTNT (MT25-26):  

KPKH: Mặt trời, mặt trăng và các vì sao 

Năm 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVVH: Truyện Giọt nước tí xíu 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH: Làm đám mây bằng bông (Đề tài) 

 

- LVPTNN (MT 61)  

LQVVH(Thơ) Mưa 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Nặn cầu vồng (Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVVH Truyện: Sơn tinh thủy tinh 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Cắt dán trăng-sao (Đề tài) 

   

Sáu 

 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: p-q 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Cho tôi đi làm mưa 

với 

Nghe hát: Chú bộ đội và cơn mưa 

TCÂN: Tai ai tinh 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: TCCC:  p-q 

  

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Cháu vẽ ông mặt 

trời 

Nghe hát: Đếm sao 

TCÂN: Hát to hát nhỏ 

 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô: p-q 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Thực hiện tiết tổng hợp cuối chủ  

đề 

 



 

Chủ đề 8: NGÀNH NGHỀ (4 Tuần-Từ ngày 31/03- 25/04/2025) 

         TDBS: HH: Thổi nơ    - Tập kết hợp với lời ca của bài: “Cháu yêu cô chú công nhân” 

Các động tác:   T: Đưa trước lên cao         - B: Cúi gập người       - C: Bước chân khụyu gối          - B: Bật tiến lùi 

Thứ Tuần 1 (31/03 - 04/04/2025 

(Nghề sản xuất) 

Tuần 2 (07/04 -11/04/2025) 

(Nghề sản xuất) 

Tuần 3 (14/04 - 18/04/2025) 

( Một số nghề phổ biến) 

Tuần 4 (21/04 - 25/04/2025) 

(Nghề dịch vụ) 

 

Hai 

 

- LVPTTC (MT4) 

TD: Tung  bóng lên cao và bắt 

bóng bằng hai tay 

TC: Bật chụm tách  

 

- LVPTTC (MT 8) 

 TD: Nhảy lò cò 5m 

TC: Nu na nu nống 

 

- LVPTTC (MT 4) 

TD: Tung và bắt bóng tại chỗ 

TC: Đi khụy gối  

 

  

- LVPTTC (MT 8) 

TD:  Nhảy lò cò ít nhất 5 

bước liên tục, đổi chân theo 

yêu cầu 

TC: Chi chi chành chành 

 

Ba 

 

 

- LVPTNT (MT38) 

LQVT: Đo độ dài một vật bằng 

các đơn vị đo khác nhau 

- LVPTNT (MT34)  

LQVT: Số 10 (T1+2) 

- LVPTNT (MT34-35)  

LQVT: Số 10 (T3) 

- LVPTNT (MT34)  

Số liền trước, liền sau của 9 

 

Tư 

- LVPTNT (MT25-26): 

MTXQ: Tìm hiểu về nghề 

nông, nghề truyền thống của 

địa phương 

 - LVPTNT (MT25-26): 

MTXQ: Trò chuyện về 

nghề mộc, nghề cắt may 

 

- LVPTNT (MT25-26): 

MTXQ: Trò chuyện về nghề 

bộ đội, bác sĩ, công an 

 

 - LVPTNT (MT25-26): 

MTXQ: Trò chuyện về nghề 

cắt tóc, nghề trang điểm cô 

dâu 

Năm 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVVH(Thơ):  Hạt gạo làng ta  

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Trang trí cái đĩa (ĐT) 

 - LVPTNN (MT 61)  

LQVVH(Thơ):  Cái bát xinh 

xinh  

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH:   Nặn cái búa (ĐT) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVVH: Truyện Bác si chim 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Vẽ bác sĩ (ĐT) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVVH: Truyện Ba điều ước  

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH:   Làm bưu thiếp ( đề tài)  

Sáu 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: g-y   

 

- LVPTTM (MT  99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Lớn lên cháu 

lái máy cày 

Nghe: Hạt gạo làng ta 

TCÂN: Ai nhanh nhất 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô: g-y 

 

- LVPTTM (MT  99-100-101) 

GDÂN: Cháu yêu cô chú công 

nhân 

Nghe : Xe chỉ luồn kim 

TCÂN: Nghe nhạc đoán tên 

bài hát 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: s-x 

 

- LVPTTM (MT  99-100-

101) 

GDÂN: Hát VĐ: thật đáng 

chê 

Nghe: Ru con 

TCÂN: Hát theo hình vẽ 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô chữ cái: s-x 

 

- LVPTTM (MT 99-100-101) 

GDÂN: Tiết tổng hợp cuối 

chủ đề 

 

 

 

 



Chủ đề 9: QH-ĐN-BÁC HỒ-TRƯỜNG TIỂU HỌC (3 Tuần - Từ ngày: 28/04 - 16/05/2025) 

     TDBS: HH: Hít sâu, thở ra - Tập kết hợp với lời ca của bài: “Yêu Hà Nội” 

Các động tác: -T: Đưa lên cao gập tay chạm vai      - L: Nghiêng người       - C: Đá năng         - B: Luân phiên 

Thứ Tuần 1 (28/04- 02/05/2025) 

(Quê hương đất nước diệu kỳ) 

Tuần 2 (05/05 - 09/05/2025) 

(Bác Hồ kính yêu) 

Tuần 3 (12/05 - 16/05/2025) 

(Trường tiểu học) 

Hai 

- LVPTTC (MT 6) 

TD: Đập và bắt bóng tại chỗ bằng hai 

tay 

TC: Chuyền bóng sang phải, sang trái  

 

- LVPTTC MT 2-3-6) 

TD: Hội thi TDTT mừng sinh nhật Bác: 

Đi trên dây đặt sát mặt sàn- Đập và bắt 

bóng-Chạy nhanh 18m   

 

 

- LVPTTC (MT 6) 

TD: Đi và đập bắt bóng 

TC: Ai nhanh nhất 

 

Ba 

- LVPTNT (MT 34) 

LQVT: Ôn nhận biết số lượng và chữ 

số trong phạm vi 10 

- LVPTNT (MT 44) 

LQVT: Nhận biết  ngày trên đốc lịch và 

giờ trên đồng hồ 

- LVPTNT (MT 42) 

LQVT: Gọi tên các  thứ tự các ngày 

trong tuần 

Tư 

- LVPTNT (MT25-26-49-52)  

KPKH:  Trò chuyện về quê hương đất 

nước. 

 

- LVPTNT (MT25-26-52):  

MTXQ: Bác Hồ kính yêu  

 

- LVPTNT (MT25-26-49): MTXQ: Trò 

chuyện về trường tiểu học Hùng An  

 

 

Năm 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVVH: Truyện: Sự tích Hồ Gươm 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH: Vẽ ngọn núi (Đề tài) 

 - LVPTNN (MT 62)  

LQVVH: Truyện Niềm vui bất ngờ 

 

 - LVPTTM (MT105-106) 

 Tạo hình: Trang trí ảnh Bác Hồ (ĐT) 

- LVPTNN (MT 61)  

LQVVH(Thơ): Đi học 

 

- LVPTTM (MT105-106) 

 TH: Cắt dán trường tiều học (Đề tài) 

Sáu 

 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: v-r 

 

- LVPTTM (MT  99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Quê hương tươi đẹp 

Nghe hát: Việt nam quê hương tôi 

TCÂN: Nghe nhạc đoán tên bài hát 

- LVPTNN (MT 72)  

 LQCC: TCCC: v-r 

  

- LVPTTM (MT  99-100-101) 

GDÂN: Hát VĐ: Nhớ ơn Bác 

Nghe hát: Từ rừng xanh cháu về thăm 

Lăng Bác 

TCÂN: Tai ai tinh 

- LVPTNN (MT 72-73)  

 LQCC: Tập tô : v-r 

 

- LVPTTM (MT  99-100-101) 

GDÂN: Hát múa : Em yêu trường em 

Nghe hát: Đi học 

TCÂN: Đoán tên bạn hát  

 

 

 
 


